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PHẦN I – LÝ THUYẾT ( 20ph- 4 điểm )
Khoanh vào chữ cái trước các ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: (0,5 điểm)  Để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong văn bản, em bôi đen (chọn) phần văn bản muốn điều chỉnh, sau đó chọn nút nào để điều chỉnh các thông số dãn dòng?   
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A. Telex. B. VNL C. VIQR. D. Microsoft VI Layout.

CAu 5: Pé didu chinh khoang céch giira cac dong trong vin ban, em bdi den (chon) phan
van ban mudn diéu chinh, sau dé chon it nao dé diéu chinh cac thong sb dan dong?

A. pen B. Copy C. Delete D. Rename

Cau 7: Trong phén mém Windows Movie Maker dé chon nhac nén cho doan clip, tai
khung cong viéc, em chon 1énh nao trong cac 1énh sau day? (0,5 diém)

A. Import video. B. Import audio or music.

C. Import picture. D. Save to my computer.

Ciau 6: Trong phﬁn mém Word, @é canh 1€ trai, em chon:

o
< GO e P
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A. Telex. B. VNL C. VIQR. D. Microsoft VI Layout.

CAu 5: Pé didu chinh khoang céch giira cac dong trong vin ban, em bdi den (chon) phan
van ban mudn diéu chinh, sau dé chon it nao dé diéu chinh cac thong sb dan dong?

A. pen B. Copy C. Delete D. Rename

Cau 7: Trong phén mém Windows Movie Maker dé chon nhac nén cho doan clip, tai
khung cong viéc, em chon 1énh nao trong cac 1énh sau day? (0,5 diém)

A. Import video. B. Import audio or music.

C. Import picture. D. Save to my computer.

Ciau 6: Trong phﬁn mém Word, @é canh 1€ trai, em chon:

o
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A. Telex. B. VNL C. VIQR. D. Microsoft VI Layout.

CAu 5: Pé didu chinh khoang céch giira cac dong trong vin ban, em bdi den (chon) phan
van ban mudn diéu chinh, sau dé chon it nao dé diéu chinh cac thong sb dan dong?

A. pen B. Copy C. Delete D. Rename

Cau 7: Trong phén mém Windows Movie Maker dé chon nhac nén cho doan clip, tai
khung cong viéc, em chon 1énh nao trong cac 1énh sau day? (0,5 diém)

A. Import video. B. Import audio or music.

C. Import picture. D. Save to my computer.

Ciau 6: Trong phﬁn mém Word, @é canh 1€ trai, em chon:

o
< GO e P
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A. Telex. B. VNL C. VIQR. D. Microsoft VI Layout.

CAu 5: Pé didu chinh khoang céch giira cac dong trong vin ban, em bdi den (chon) phan
van ban mudn diéu chinh, sau dé chon it nao dé diéu chinh cac thong sb dan dong?

A. pen B. Copy C. Delete D. Rename

Cau 7: Trong phén mém Windows Movie Maker dé chon nhac nén cho doan clip, tai
khung cong viéc, em chon 1énh nao trong cac 1énh sau day? (0,5 diém)

A. Import video. B. Import audio or music.

C. Import picture. D. Save to my computer.

Ciau 6: Trong phﬁn mém Word, @é canh 1€ trai, em chon:

o
< GO e P






Câu 2: (0,5 điểm) Trong phần mềm PowerPoint, để tạo hiệu ứng chuyển động cho một đối tượng nào đó, em chọn dạng hiệu ứng nào?
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Câu 3: (0,5 điểm) Phần mềm giúp em thiết kế bản đồ tư duy có tên là?
	A. Xmind

	B. Stellarium
	C. Word 2007
	D. Paint


Câu 4: (0,5 điểm) Trong Stellarium, muốn tìm hành tinh hoặc ngôi sao nào đó em nháy chuột vào biểu tượng nào trên thanh dọc?
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	Câu 5 (0,5 điểm) Trong Microsoft Word, để đánh số trang vào cuối văn bản em thực hiện theo trình tự? 
A. Insert -> Page Numbe -> Top of page
	C. Page Layout -> Orientation                       

	B. Insert → Page Number  -> Botton of page  
	D. Page Layout ->  Margins 


Câu 6: (0,5 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S. 
( Để gửi được thư điện tử (Email) em cần có một tài khoản và máy tính phải        được kết nối Internet. 

( Tên người dùng của thư điện tử có thể có nhiều tên giống nhau.

( Địa chỉ thư điện tử thường có dạng <tên người dùng>@<tên nhà cung cấp dịch vụ>

( Tên người dùng viết liền, không dấu, không kí tự đặc biệt. 

Câu 7: (0,5 điểm)  Điền tên người dùng, nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử vào ô trống trong bảng dưới đây:
	Địa chỉ thư điện tử
	Tên người dùng
	Tên nhà cung cấp

	maihoa@gmail.com
	
	

	Linhkha22.12@yahoo.com
	
	

	minhhaiduong@gmail.com
	
	

	thuytien25062018@gmailcom
	
	


Câu 8: (0,5 điểm) Chọn từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống: : “Insert”; “hình”; “ hình ảnh”; “bảng”; “căn giữa”.
Để chèn đối tượng nào đó vào văn bản, ta chọn thẻ …………………………..
Để chèn ……………………….. vào văn vản, ta chọn [image: image13.png]Shapes ¢




Để chèn ……………………….. vào văn vản, ta chọn [image: image14.png]=




Để chèn ……………………….. vào văn vản, ta chọn [image: image15.png]



Để chèn ……………………….. vào văn vản, ta chọn [image: image16.png]



PHẦN II -  THỰC HÀNH (20ph – 6điểm)
Câu 1(2  điểm): Mở phần mềm soạn thảo Word tạo một văn bản mới có 3 trang trắng sau đó tạo đường viền cho văn bản và đánh số trang cho văn bản đó.
Câu 2:a.  (3 điểm): Mở phần mềm trình chiếu Powerpoint và thực hiện theo các gợi ý sau:

- Trang 1: 

+ Tạo tiêu đề: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

+ Nội dung: Ghi tên mình kèm tên lớp (VD: Nguyễn Văn A – Lớp 5A)

- Trang 2: 

+ Tạo tiêu đề: GIỚI THIỆU VỀ XE MÁY

+ Nội dung: Xe máy là loại xe có hai bánh theo chiều trước - sau và chuyển động nhờ động cơ gắn trên nó.

+ Chèn hình ảnh xe máy và tạo hiệu ứng chuyển động cho xe máy.
- Trang 3: Chèn 1 đoạn video giới thiệu về xe máy.

b. (1 đ) Lưu bài trình chiếu với tên theo mẫu: Tên em + Tên lớp ( Ví dụ : Ngọc 5A )
MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I - MÔN TIN HỌC KHỐI 5
NĂM HỌC  2022 - 2023
	Mạch

kiến thức,

kĩ năng
	Câu số và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ %

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	1. Khám phá máy tính
	Câu số
	
	
	
	7
	
	
	
	6
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	1
	10

	2. Soạn thảo văn bản
	Câu số
	1
	
	
	8, II.1
	
	
	5
	
	4
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	2,5
	
	
	0,5
	
	3,5
	35

	3. Học và chơi cùng máy tính
	Câu số
	3,4
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10

	4. Thiết kế bài trình chiếu
	Câu số
	2
	
	
	II.2b
	
	II.2a
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1
	
	3
	
	
	4,5
	45

	Tổng
	Số câu
	4
	
	
	3,5
	
	0,5
	1
	1
	10
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	4
	
	3
	0,5
	0,5
	10
	

	
	Tỷ lệ %
	20
	
	
	40
	
	30
	5
	5
	
	100

	
	TL theo mức
	20
	40
	30
	10
	
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lí thuyết 
	8
	4
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành
	2
	6
	60
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I - MÔN TIN HỌC LỚP 5
NĂM HỌC  2022 – 2023
PHẦN I: LÝ THUYẾT (4 điểm- mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	B


Câu 6: 1. Đ; 2: S; 3:Đ; 4: S
Câu 7: 
	Địa chỉ thư điện tử
	Tên người dùng
	Tên nhà cung cấp

	maihoa@gmail.com
	maihoa
	gmail.com

	Linhkha22.12@yahoo.com
	Linhkha22.12
	yahoo.com

	minhhaiduong@gmail.com
	minhhaiduong
	gmail.com

	thuytien25062018@gmailcom
	Thuytien25062018
	gmail.com


Câu 8: Để chèn đối tượng nào đó vào văn bản, ta chọn thẻ Insert
Để chèn hình vào văn vản, ta chọn [image: image17.png]Shapes ¢




Để chèn hình ảnh vào văn vản, ta chọn [image: image18.png]=




Để chèn bảng vào văn vản, ta chọn [image: image19.png]



Để chèn Căn giữa vào văn vản, ta chọn [image: image20.png]



PHẦN II: THI THỰC HÀNH ( 6 điểm)
	Câu 1
	- Mở được phần mềm Word

- Tạo được đường viền

- Đánh được số trang 
	0,5 điểm
1 điểm

0,5 điểm

	Câu 2
	a.   – Mở được phần mềm Powerpoint

- Tạo được 3 trang trình chiếu theo yêu cầu

- Tạo hiệu ứng chuyển động cho xe máy

- Chèn được đoạn video
	0,5 điểm
1,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	
	b. Lưu bài trình chiếu với đúng tên em theo mẫu
	1 điểm


